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Déxa tim tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sửtdung trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

 

 

CALEDO
SÐĐKS

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: lử

Calci carbonat...............------‹--- 750 mg a

Cholecalciferol................----- 100 I.U

Tá dược: Dầu đậu nành, Dau lecithin, Dau co, Sap ong trang, Gelatin, Glycerin damdac,

Manatol 7020, Ethyl! vanillin, Titan dioxyd, Nuoc tinh khiết, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40,

Màu xanhdương sô 1, Màu vàng sỐ 203.

DẠNG BÀO CHÉ: Viên nang mềm

CHÍ ĐỊNH
CALEDO được dùng trong trường hợp thiếu calci, trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai và cho con

bú,loãng xương ở người già, bệnh nhân đang dùng corticoid.

LIEU LUQNG VA CÁCH DUNG

CALEDO được dùng bằng đường uống.

- Người lớn: | viên x 3 lần mỗi ngày.

- Trẻ em: 1 viên x 2 lần mỗi ngày.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH
Rung thất trong hồi sức tim, tăng calci máu, nhiễm độc vitamin D, sỏi thận và suy thận nặng,

người bệnh đang dùng digitalis, epinephrin, u ác tính tiêu xương, calci niệu nặng, loãng

xương do bất động.

Bệnh nhân quá mẫn với vitamin D hoặc với bat kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG
Cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân bị bệnh tim hoặc Sarcoidosis.

TƯƠNG TÁC THUÓC
- Calci làm giảm sự hấp thu của các thuốc tetracyclin, enoxacin, fleroxacin, levofloxacin,

lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, ,pefloxacin, sắt, kẽm, và những chất khoáng thiết yếu

khác, nên dùng thuốc cách nhau ít nhất 3 giờ.
- Thuốc lợi tiểu thiazid, verapamil: gây tăngcalcihuyết.

- Clopamid, ciprofloxacin, clorthalidon, thuốc chống co giật Ức chế thải trừ calci qua thận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai

Nếu sử dụng vitamin D với liều lớn hơn liều bổ sung hàng ngày đã được khuyến cáo cho

người mang thai bình thường (400 IU) có thể xảy ra nguy cơ, vì vậy không nên sử dụng

vitamin D với liều lớn hơn liều bổ sung hàng ngày đã đượckhuyến cáo cho người mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Vitamin D tiết vào sữa, vì vậy không nên dùng vitamin D với liều lớn hơn liều bổ sung hàng

ngày đã đượckhuyến cáo cho phụ nữ cho con bú (400 IU).

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TAC DUNG KHONG MONG MUON
- Rồi loạn tiêu hoá hiếm khi xảy ra (táo bón, đầy hơi).
- Ở liều cao, CALEDO có thể gây ra các triệu chứng của tăng calci huyết, tăng calci niệu như

biếng ăn, buồn nôn, nôn, táo bón, khô miệng, đa niệu.
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* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

QUA LIEU
Triệu chứng :

Nhip tim bất thường, đau bụng, buôn nôn, nôn, khô miệng, có vị kim loại trong miệng, giảm

ngon miệng, táo bón, suy yếu, đau đầu, mê sảng, choáng váng và hôn mê.

Điều trị
Chăm sóc cấp cứu nội khoa (thâm phân máu).

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. We

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng. U We

ĐÓNG GÓI: Hộp 20 vi x 5 viên nang mềm.

š Sản xuất bởi
A CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.
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